
Đơn vị tính: Đồng

Stt Mã số thuế Tên người nộp thuế

 Số tiền còn nợ 

NSNN đến 

30/6/2019 

188 đơn vị Tổng số nợ toàn ngành    269,827,463,719 

I Văn phòng Cục Thuế    151,620,690,252 

1 4100258930 CÔNG TY CP 504      36,478,598,871 

2 4100480519 CÔNG TY CP ĐƯỜNG BÌNH ĐỊNH      25,455,839,725 

3 0107489182 CÔNG TY CP DINH DƯỠNG SINH HỌC RAPID VIỆT NAM        8,779,309,853 

4 4100444006 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH TỔNG HỢP THƯƠNG THẢO        7,813,378,647 

5 4100523515 CÔNG TY TNHH HIỆP PHÁT        6,337,531,472 

6 4100816462 CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THÀNH CHÂU        6,129,211,446 

7 4100511157 CÔNG TY CP VRG ĐÁ BÌNH ĐỊNH        5,886,101,121 

8 4100259797 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH        4,604,838,198 

9 4100559670 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT KHẢI VY QUY NHƠN        3,676,688,215 

10 4100267660 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP AN BÌNH        3,651,614,973 

11 0301422291 DNTN DỆT MAY TM VẠN PHÁT        3,395,140,967 

12 4100259250 CÔNG TY CP XÂY DỰNG THỦY LỢI BÌNH ĐỊNH        3,200,223,915 

13 4100377261 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN NGUYỄN HOÀNG        2,991,824,002 

14 4101429106 CÔNG TY TNHH KHƯƠNG ĐÀI        2,583,655,073 

15 4100624746 CÔNG TY TNHH SÔNG KÔN        2,199,256,462 

16 4100599539 CÔNG TY CP CƠ ĐIỆN VÀ XÂY LẮP HÙNG VƯƠNG        1,996,069,920 

17 4100510139 CÔNG TY CP CHẾ BIẾN TINH BỘT SẮN XUẤT KHẨU BÌNH ĐỊNH        1,820,164,701 

18 4100663872 CÔNG TY CP TIÊN THUẬN        1,735,137,781 

19 4100726579 DNTN THIÊN PHÚ        1,682,375,659 

20 4100441943 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ ĐÔNG A        1,576,651,450 

21 4100267156 CÔNG TY TNHH 28/7 BÌNH ĐỊNH        1,545,834,865 

22 0106248709 CÔNG TY CP BOT BẮC BÌNH ĐỊNH VIỆT NAM        1,526,363,103 

23 4100577172 CÔNG TY CP AN TRƯỜNG AN        1,339,491,901 

24 4101124369 CÔNG TY TNHH THUẬN ĐỨC 4        1,333,956,911 

25 4100431631 CÔNG TY CP SẢN XUẤT ĐÁ GRANITE PHÚ MINH TRỌNG        1,324,393,564 

26 4100627105 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG MINH ĐỨC        1,199,018,487 

27 4100665622 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI VIỄN DƯƠNG        1,081,068,159 

28 4101369697 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI VŨ ANH        1,024,917,222 

29 4100288540 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DUYÊN HẢI           984,406,221 

30 4100259388 CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG ĐƯỜNG BỘ BÌNH ĐỊNH           821,525,398 

31 4100258810 CÔNG TY CP CƠ KHÍ VÀ XÂY DỰNG QUANG TRUNG           687,954,958 

32 4100606987 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN VÀ ĐỊA ỐC MY XUÂN           636,909,458 

33 4101448275 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI MINH THÔNG           629,610,160 

34 4100607684 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MAI LINH BÌNH ĐỊNH           611,799,318 

35 4100458898 CÔNG TY TNHH ĐỨC MINH           587,140,532 

36 4101444760 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU CỬU LONG           523,073,753 

37 3603235159 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG THÀNH ĐẠT           446,129,188 

38 4101425101 CÔNG TY TNHH KINH DOANH VẬN TẢI SƠN TÙNG           409,515,904 

39 4101409526 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT - THƯƠNG MẠI TÂN NAM BÌNH           345,010,256 

40 4100700041 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI T.S.T           341,298,429 

41 4100364174 CÔNG TY TNHH NHẬT MINH           338,450,964 

CỤC THUẾ TỈNH BÌNH ĐỊNH CÔNG KHAI DANH SÁCH NGƯỜI NỘP THUẾ NỢ THUẾ TRÊN

 100 TRIỆU ĐỒNG CÓ KHẢ NĂNG THU ĐẾN NGÀY 30/6/2019
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42 4101444827 CÔNG TY TNHH GỖ THÀNH PHÚC           257,343,345 

43 4100265896 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI MINH TUẤN           255,029,323 

44 4100258930-005 TRUNG TÂM THÍ NGHIỆM LAS-XD 193 - CN CÔNG TY CP 504           247,804,717 

45 4100740735 CÔNG TY TNHH QUỐC ANH           244,030,702 

46 0303171396-005 CỬA HÀNG TRƯNG BÀY VÀ TIÊU THỤ SẢN PHẨM LIDOVIT QUY NHƠN           202,712,618 

47 4101443453 CÔNG TY TNHH KỸ THUẬT XÂY LẮP HÀ DUNG           149,157,632 

48 4100700475 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN MỸ ĐỨC           146,888,051 

49 4101112596 DNTN THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VÀ DỊCH VỤ HOÀNG KHẢI           131,470,665 

50 4100522776 CÔNG TY TNHH TRUNG TRÍ           130,619,643 

51 4101250564 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN LONG VÂN           124,152,354 

II CCT QUY NHƠN 47,036,276,807    

1 4100860013 CÔNG TY TNHH A & B        6,190,344,215 

2 4101447151 CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN THÀNH CHÂU        5,425,981,059 

3 4100430010 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THĂNG LONG        4,090,624,696 

4 4101134670 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀNG PHÚ        4,000,936,233 

5 4101447546 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NỀN ĐẤT YẾU BÌNH ĐỊNH        3,577,776,183 

6 4100259797 CÔNG TY CP XUẤT NHẬP KHẨU BÌNH ĐỊNH        2,414,654,076 

7 4100384501 CÔNG TY CP XÂY LẮP CÔNG NGHIỆP BÌNH ĐỊNH        2,288,330,439 

8 4101432892 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TUẤN PHONG        1,696,013,957 

9 4101390522 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TỔNG HỢP THANH XUÂN        1,678,128,136 

10 4100712470 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ HUY HOÀNG        1,435,209,538 

11 4100576997 CÔNG TY CP PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DU LỊCH AN PHÚ THỊNH        1,214,037,276 

12 4101031925 CÔNG TY TNHH HƯƠNG GIANG        1,211,134,139 

13 4100355726 DNTN PHƯỚC TOÀN        1,135,493,172 

14 4100354472 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP QUANG HƯNG           750,256,647 

15 4100267413 HỢP TÁC XÃ VẬN TẢI Ô TÔ BÌNH MINH           650,042,617 

16 4100408199 DNTN XÂY DỰNG ĐÌNH THÀNH           650,022,341 

17 4100344347 CÔNG TY CP HÀNG HẢI BÌNH ĐỊNH           516,128,819 

18 4101138280 CÔNG TY TNHH KHÔI NGUYÊN           490,551,329 

19 0314571170 CÔNG TY TNHH TÂM PHÁT GIA           461,840,627 

20 4101428127 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ LỘC THỊNH PHÁT           455,074,347 

21 0304300326 CÔNG TY CP QH PLUS           420,501,766 

22 4101432028 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TỔNG HỢP TÂN VIỆT PHONG           419,654,908 

23 4100267036 HỢP TÁC XÃ MỸ NGHỆ           397,611,579 

24 0312661051 CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ CAO NGUYÊN XANH VINA           397,567,915 

25 4101394044 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HỒNG SON           351,838,425 

26 4100406219 CÔNG TY CP PETEC BÌNH ĐỊNH           340,117,802 

27 4101315853 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI THÀNH THÔNG           338,388,693 

28 0105167260 CÔNG TY CP BẤT ĐỘNG SẢN VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THÀNH           326,039,091 

29 4101486552 CÔNG TY TNHH PHÚC THỊNH BÌNH ĐỊNH           262,333,355 

30 0301422291 DNTN DỆT MAY THƯƠNG MẠI VẠN PHÁT           237,775,824 

31 6000499598-019 CN CÔNG TY CP TRUYỀN HÌNH CÁP NTH - TRUNG TÂM GIẢI TRÍ STAR LIGHT TẠI QUY NHƠN           229,977,757 

32 4100639453 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ SẢN XUẤT CHÁNH PHÁT           225,772,203 

33 0303666737 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐẤT COTEC           220,227,858 

34 4100436904 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THIẾT BỊ CƠ KHÍ LAM SƠN           200,957,363 

35 4101405313 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & XUẤT NHẬP KHẨU CHẤN THÀNH           186,249,119 

36 4101408667 CÔNG TY CP XÂY DỰNG TỔNG HỢP AN SINH           182,962,404 

37 4101184086 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ ĐIỆN LẠNH THANH PHÚ           169,381,829 

38 4100605944 CÔNG TY TNHH PHÚ NHƠN           146,178,396 

39 4101419362 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP MIỀN TRUNG           143,169,688 

40 4101503705 CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN TRƯỜNG XUÂN           139,692,388 
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41 4101437851 CÔNG TY TNHH ÁNH SÁNG MỚI BÌNH ĐỊNH           138,075,791 

42 4100717655 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN LỘC           136,170,356 

43 4100966281 CÔNG TY TNHH MINH LONG           134,096,451 

44 4100635674 CÔNG TY CP TƯ VẤN THIẾT KẾ - XÂY DỰNG ĐẠI NAM           132,411,648 

45 4100602823 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TÂN THANH           132,162,419 

46 4101510759 CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NAM PHÚ TÀI           124,211,510 

47 4101396845 CÔNG TY TNHH QUẢNG CÁO MINH ĐẠT           120,634,285 

48 0311282766-006 CN CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ BẢO VỆ ĐỨC TÂM           115,579,401 

49 4100535197 CÔNG TY TNHH THIẾT KẾ KIẾN TRÚC A&B           115,034,151 

50 4100460720 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DUY TÂN           109,948,006 

51 4101391036 DNTN DỊCH VỤ VẬN TẢI QUỐC HUY           108,974,580 

III CCT HOÀI NHƠN      12,584,388,347 

1 4101046576 CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TRƯỜNG THỊNH        4,454,541,798 

2 4101083867 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI HOÀI MỸ        3,131,420,690 

3 4100660624 CÔNG TY TNHH BÁ SANH ĐƯỜNG        1,539,663,014 

4 4100614113 CÔNG TY TNHH TRƯỜNG LÂM BÌNH ĐỊNH           846,363,375 

5 4100618502 CÔNG TY TNHH KHOÁNG SẢN VĨNH LONG           683,592,800 

6 4100480822 CÔNG TY CP BẾN XE BÌNH ĐỊNH           464,735,933 

7 4101514471 CÔNG TY TNHH XỬ LÝ NƯỚC CÔNG TRÌNH           316,160,326 

8 4101024822 CÔNG TY TNHH ĐỨC HẰNG           239,985,687 

9 4100444239 CÔNG TY TNHH TÂN LẬP           226,171,680 

10 4101434988 CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI VẠN THUẬN           183,487,086 

11 4100588858-001 ĐỖ THỊ THANH TÍN           148,033,408 

12 4101471676 LƯU TRỌNG CƯỜNG           138,126,510 

13 8380300097 NGUYỄN LÊ HOÀNG           109,084,638 

14 8045078378 ĐẶNG THỊ MY LY           103,021,402 

IV CCT HOÀI ÂN 931,359,631         

1 4100709661 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KIM KHÁNH           825,428,581 

2 4100551921 CÔNG TY TNHH ĐỘ DƯƠNG           105,931,050 

V CCT PHÙ MỸ 2,239,574,769      

1 4101040084 BAN QUẢN LÝ CÁC CỤM CÔNG NGHIỆP-LÀNG NGHỀ HUYỆN PHÙ MỸ           669,166,973 

2 4100633268 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP THẢO TRINH           329,436,171 

3 4100456467 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP NHƠN LỘC           276,952,122 

4 4100460262 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP BÌNH DƯƠNG           257,267,833 

5 0400101450 TỔNG CÔNG TY CP XÂY DỰNG ĐIỆN VIỆT NAM           227,391,234 

6 0302716135 CÔNG TY CP  XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH A.E           125,876,714 

7 4100130345 DNTN KHẢI HÒA           124,679,029 

8 4100672161 DOANH NGHIỆP TN THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP BÌNH GIANG           122,897,386 

9 4101036553 PHẠM THỊ XUÂN HƯƠNG           105,907,307 

VII CCT VĨNH THẠNH        3,882,616,345 

1 0102279745 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VĨNH SƠN        3,882,616,345 

VIII CCT PHÙ CÁT 2,793,846,407      

1 4100615653 CÔNG TY TNHH KHÁNH TIÊN           558,497,012 

2 0101600726 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ AT           415,513,956 

3 4101000148 CÔNG TY TNHH HÙNG VƯƠNG           380,659,904 

4 4101407906 CÔNG TY TNHH MAY HOA NẮNG           287,351,978 

5 4100571621 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP SINH LỢI           227,562,499 

6 4101266162 DNTN XÂY DỰNG HIẾN PHÁT           205,719,344 

7 0102630850 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XÂY LẮP DẦU KHÍ IMICO           181,861,071 

8 4101395961 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HÒA THỊNH           178,077,539 

9 4101155688 DNTN VINH TRANG           126,853,158 
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10 4101451253 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DVỤ XÂY DỰNG THÁI SƠN           121,416,194 

11 4101443848 DNTN AN THUẬN PHƯỚC           110,333,752 

IX CCT TÂY SƠN 2,599,174,700      

1 4100537564 CÔNG TY TNHH KIM OANH           766,316,870 

4 4101234322 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ TỔNG HỢP HOÀNG MAI           635,333,190 

3 4100622844 CÔNG TY TNHH NHẬT TIẾN           565,776,746 

2 4100574622 CÔNG TY TNHH SƠN THỊNH           460,293,396 

5 4101515563 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT DỊCH VỤ HOÀNG GIANG           171,454,498 

X CCT AN NHƠN 40,390,401,354    

1 4100552241 CÔNG TY CP ĐẠI TÍN      30,584,256,683 

2 4100440643 CÔNG TY TNHH HOÀN CẦU - GRANITE        1,086,529,674 

3 3603055237 CÔNG TY CP NÔNG SẢN THỰC PHẨM ĐÔNG NAM Á           950,799,945 

4 4101191735 CÔNG TY CP KHOÁNG SẢN VÀ XÂY LẮP NHƠN HÒA           853,006,382 

5 4100605937 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP THANH TÂN           701,778,697 

6 8295740040 PHẠM ĐÌNH LIỄU           406,270,218 

7 4100712583 CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI - CHẾ BIẾN GỖ AN THỊNH           398,028,631 

8 4100267646 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TỔNG HỢP TẤN LỰC           368,066,415 

9 8429425050 LÊ THỊ THANH THIỆN           334,955,520 

10 8543828739 DIỆP BÍCH TUẤN           332,437,300 

11 4101449737 CÔNG TY TNHH AN ĐẨU           278,124,311 

12 4100436943 DNTN HOÀ BÌNH           274,211,154 

13 4101395626 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP BẢO TRÂN           267,902,380 

14 4101328073 CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN AN VŨ           254,377,940 

15 4100462051 CÔNG TY TNHH XÂY LẮP TỔNG HỢP HƯNG LONG           244,104,247 

16 4100879751 CÔNG TY TNHH GỖ THÀNH ĐẠT           234,229,976 

17 4100892209 NGÔ QUANG PHỤNG           223,964,641 

18 4101470538 CÔNG TY TNHH NHÀ HÀNG HOÀNG NHI           218,657,309 

19 4100707248 CÔNG TY CP MAY AN NHƠN           208,673,465 

20 4101477029 CÔNG TY TNHH TPV           189,292,398 

21 4100670037 CÔNG TY TNHH VẬN TẢI - XÂY DỰNG THÀNH CÔNG           178,725,902 

22 4101447049 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG HƯƠNG THẢO           176,127,382 

23 4100511157 CÔNG TY CP VRG ĐÁ BÌNH ĐỊNH           175,916,555 

24 4100669137 CÔNG TY TNHH KIM NGƯU           173,943,378 

25 5900275253 NGUYỄN THỊ BÍCH LOAN           167,609,629 

26 8543827968 VỸ VĂN TY           158,608,800 

27 4101390466 CÔNG TY TNHH GIỐNG CÂY TRỒNG SHAIYO BÌNH ĐỊNH           150,199,849 

28 4100257366 LÊ QUANG DŨNG           142,272,250 

29 8443812220 TRẦN NGỌC ANH           124,296,000 

30 8295724715 LÊ THỊ LOAN           111,522,371 

31 8290902837 NGUYỄN VĂN TƯ           107,940,979 

32 4101175532 LÊ VŨ PHƯƠNG           107,376,135 

33 8288582259 NGUYỄN THỊ PHƯƠNG LOAN           103,603,243 

34 4101038208 CÔNG TY CP XÂY DỰNG PHƯỚC THANH           102,591,595 

XI CCT TUY PHƯỚC 5,749,135,107      

1 4100703733 CÔNG TY TNHH ĐẠT QUÝ        2,614,161,898 

2 4100258916 CÔNG TY CP XÂY LẮP ĐIỆN TUY PHƯỚC BÌNH ĐỊNH           956,980,942 

3 4100453498 CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TỔNG HỢP MINH THẢO           936,443,874 

4 4100268167 HTX VẬN TẢI CƠ GIỚI 19/5 HUYỆN TUY PHƯỚC           274,805,189 

5 4101465714 CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ SƠN THỦY           252,460,248 

6 4100656547 CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG PHÚ MỸ           173,184,851 

7 4101452183 CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG PISICO           152,636,569 



Stt Mã số thuế Tên người nộp thuế

 Số tiền còn nợ 

NSNN đến 

30/6/2019 

8 4100390142 CÔNG TY TNHH AN HUY           151,672,762 

9 4101488863 CÔNG TY TNHH MAY HOÀNG TRUNG           136,079,764 

10 4100188786 TRẦN VĂN HẢI           100,709,010 


